TỔNG HỢP Ý KIẾN THAM GIA
DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH SỬA ĐỔI NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2006/NĐ-CP


1. Khái quát chung

- Ngày 26/7/2010, Bộ GTVT có văn bản số 4991/BGTVT-KCHT lấy ý kiến các Vụ, Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ; các Cục và Tổng công ty HHVN;
- Ngày 27/7/2010, Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông đã đưa dự thảo Nghị định lên website của Bộ GTVT để lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức và cá nhân;
- Đến ngày 7/9/2010, kết quả nhận 10 văn bản tham gia ý kiến, cụ thể của các cơ quan, đơn vị sau đây:
+ Các Vụ: Pháp chế, Môi trường, ATGT (các Vụ: VT, KHĐT, TC, HTQT, KHCN, TCCB; Thanh tra Bộ, Văn phòng Bộ chưa có ý kiến);
+ Các Cục: ĐKVN, ĐTNĐ VN; QLXD và CLCTGT
+ Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
+ Hiệp hội cảng biển VN;

+ Cảng Sài Gòn;
+ Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Bắc;

+ Công ty TNHH MTV Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam;

2. Tổng hợp các ý kiến tham gia

a) Các ý kiến tham gia tập trung vào Chương I, Chương II là chính và một số điều tại Chương III, Chương V, Phụ lục. Riêng Chương IV không có ý kiến tham gia.

b) Cụ thể ý kiến góp ý cho 51 Điều và 03 Phụ lục sau đây:
· Điều 1. Phạm vi điều chỉnh: ĐTNĐ

· Điều 2. Đối tượng áp dụng: ATGT
· Điều 3. Áp dụng pháp luật: ĐTNĐ, BĐHH1
· Điều 4. Nội quy cảng biển: MT, QLXD, ĐTNĐ, BĐHH1
· Điều 5. Giải thích từ ngữ: QLXD, BĐHH1, ĐTNĐ, BĐHH2, ĐKVN, CSG, Vinalines, HHCBVN
· Điều 5a. Nội dung quản lý nhà nước về cảng biển và luồng hàng hải: BĐHH2
· Điều 5c. Đặt tên, đổi tên cảng biển, cảng dầu khí ngoài khơi, bến cảng, cầu cảng và khu chuyển tải: ATGT
· Điều 6. Lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển cảng biển và luồng hàng hải: QLXD, HHCBVN, BĐHH2, 
· Điều 7. Nguyên tắc đầu tư xây dựng cảng biển, luồng hàng hải: PC, QLXD, BĐHH1
· Điều 8. Giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cảng biển, luồng hàng hải: CSG, BĐHH1, HHCBVN
· Điều 11. Thẩm quyền công bố mở, đóng cảng biển: HHCBVN
· Điều 12. Thủ tục công bố mở cảng biển: CSG, BĐHH1, ĐTNĐ
· Điều 13. Thủ tục đưa bến cảng, cầu cảng, khu chuyển tải vào sử dụng: ATGT
· Điều 14. Thông báo đưa công trình khác vào sử dụng: PC, BĐHH1,2
· Điều 15. Đóng cảng biển hoặc tạm thời không cho tàu thuyền ra vào cảng biển, bến cảng, cầu cảng và khu chuyển tải: ĐTNĐ
· Điều 16.a. Quản lý cảng, bến thủy nội địa và cảng cá trong vùng nước cảng biển: PC, ĐTNĐ
· Điều 17. Danh bạ cảng biển, hải đồ vùng nước cảng biển và luồng hàng hải: Vinalines, BĐHH 1,2
· Điều 17a. Công bố Thông báo hàng hải: BĐHH2
· Điều 18. Nguyên tắc quản lý, khai thác cảng biển: ĐTNĐ, PC, CSG, HHCBVN
· Điều 19. Nguyên tắc quản lý, khai thác luồng hàng hải: HHCBVN, BĐHH2
· Điều 21. Quản lý phí, lệ phí hàng hải: ĐTNĐ, MT, HHCBVN
· Điều 21a. Nguyên tắc quản lý khai thác : CSG, HHCBVN, Vinalines
· Điều 21b. Phương án cho thuê khai thác: Vinalines
· Điều 21c. Giá cho thuê khai thác kết cấu hạ tầng bến cảng: Vinalines, CSG, HHCBVN
· Điều 21d:  Lựa chọn Bên thuê khai thác: CSG, HHCBVN
· Điều 21đ: Hình thức, trình tự đấu thầu cho thuê khai thác: QLXD
· Điều 21e . Hợp đồng cho thuê: Vinalines, HHCBVN
· Điều 21f. Cơ chế tài chính cho thuê kết cấu hạ tầng bến cảng: Vinalines
· Điều 21g. Cho thuê lại kết cấu hạ tầng bến cảng: QLXD
· Điều 23. Thủ tục xin phép đến cảng biển đối với một số loại tàu thuyền đặc thù: BĐHH1,2
· Điều 24. Thông báo tàu thuyền đến cảng biển: HHCBVN
· Điều 25. Xác báo tàu thuyền đến cảng biển: ĐKVN
· Điều 26. Điều động tàu thuyền vào cảng biển: ĐTNĐ
· Điều 27. Địa điểm, thời hạn và giấy tờ làm thủ tục tàu thuyền vào cảng biển: Vinalines, PC, ĐKVN
· Điều 29. Địa điểm, thời hạn và giấy tờ khi làm thủ tục tàu thuyền rời cảng biển: Vinalines, ĐKVN
· Điều 31. Điều kiện tàu thuyền rời cảng biển: HHCBVN
· Điều 32. Tàu thuyền nước ngoài quá cảnh: Vinalines
· Điều 34. Trình tự và hình thức khai báo thủ tục tàu thuyền đến, rời cảng biển: PC
· Điều 35. Các trường hợp được miễn hoa tiêu hàng hải: ĐKVN
· Điều 36a. Trách nhiệm dẫn tàu của hoa tiêu hàng hải: Vinalines, CSG, HHCBVN
· Điều 37. Yêu cầu đối với hoạt động của tàu thuyền: ĐKVN. BĐHH1,2
· Điều 39. Trách nhiệm của doanh nghiệp cảng: CSG, HHCBVN, ĐTNĐ
· Điều 41. Trực ca khi tàu thuyền hoạt động tại cảng: Vinalines
· Điều 43. Nghĩa vụ cứu nạn: Vinalines
· Điều 44. Trách nhiệm báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải: Vinalines, BĐHH1
· Điều 47. An toàn, an ninh hàng hải và trật tự, vệ sinh trên tàu thuyền: ĐKVN
· Điều 52. Bảo đảm trật tự, an toàn trong vùng đất cảng: ATGT
· Điều 53. Trách nhiệm của doanh nghiệp cảng và tàu thuyền về phòng, chống cháy, nổ: CSG, HHCBVN
· Điều 55. Yêu cầu đối với tàu dầu và tàu chở hàng nguy hiểm khác: MT, ĐKVN
· Điều 56. Yêu cầu về phòng ngừa ô nhiễm môi trường: MT
· Điều 63. Tổ chức thực hiện: QLXD
· Phụ lục: HHCBVN

c) Một số ý kiến khác:

- HHCBVN: 

+ Cần gắn kết Nghị định với chiến lược phát triển kinh tế biển;
+ Vai trò nhà nước trong diều tiết vĩ mô tránh cạnh trong không lành mạnh giữa các doanh nghiệp cảng trong khu vực cảng biển, hướng cạnh trang ra với các cảng biển quốc tế
+ Quy hoạch cảng biển, phí lệ phí hàng hải cần thay đổi nhanh để phù hợp với yêu cầu thực tế

+ Cần quy định việc khai thác kết cấu hạ tầng theo hình thức thuê đất để cho thuê lại, xây dựng kết cấu hạ tầng cho thuê theo đặt hàng của người thuê, tỷ lệ sở hữu của nước ngoài…
+ Phân loại cảng biển chưa thực sự hợp lý, nhiều cảng biển loại I chưa bằng cảng biển loại II
- BĐHH: 

+ Cần bổ sung công bố mở, đóng luồng hàng hải

+ Quy định để các công ty bảo đảm an toàn hàng hải thực hiện công bố thông báo hàng hải, quản lý luồng hàng hải công cộng, lập hải đồ điện tử vùng nước cảng biển và luồng hàng hải…

- Các ý kiến liên quan khác

Cơ bản, các ý kiến tham gia đã được cập nhật và nghiên cứu tiếp thu sơ bộ trong dự thảo.
Trên cơ sở ý kiến tại cuộc họp tiếp thu, Vụ KCHTGT sẽ cùng với Tổ Biên tập nghiên cứu tiếp thu, chỉnh sửa, hoàn chỉnh dự thảo Nghị định.

